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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Từ 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hải Minh, ông Hồ Ngọc Tiếp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lệ Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Nghệ An 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Mai Hoa - Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 233/2022/TLPT-HS 

ngày 31 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Đặng Quang H do có kháng nghị 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

40/2022/HS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện                 

Nghĩa Đ, tỉnh Nghệ An.   

- Bị cáo bị kháng nghị: 

Họ và tên: Đặng Quang H, sinh năm 2003, tại thị xã Thái H, tỉnh Nghệ 

An; nơi cư trú: Khối Lê L, phường Quang T, thị xã Thái H, tỉnh Nghệ An; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Thổ; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn D và bà Lê Thị Ngh; 

vợ, con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: Ngày 29/11/2021, bị UBND phường 

Quang T, thị xã Thái H xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.250.000 đồng về 

hành vi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan. Bị cáo bị tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 20/4/2022 đến ngày 15/7/2022 được tại ngoại, có mặt tại 

phiên tòa. 

Cơ quan kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo không kháng cáo và không bị 

kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Tối ngày 19 tháng 4 năm 2022, Hoàng Công Th điều khiển xe mô tô BKS 

37G1- 749.28 chở bạn gái là Hà Thúy K đi chơi về đến đường 1/5 thuộc thị trấn 

Nghĩa Đ thì gặp Ngô Quang Th đang điều khiển xe mô tô BKS 37G1- 875.30 và 

Hoàng Đức M điều khiển xe mô tô BKS 37G1- 846.94 đi cùng chiều phía sau. 

Ngô Quang Th và Hoàng Đức M điều khiển xe mô tô vượt lên xe của Hoàng 

Công Th thì Th điều khiển xe lạng lách, đánh võng phía trước không cho xe Th 

vượt lên. Hoàng Công Th thấy M và Th điều khiển xe lạng lách đánh võng xe 

mình nên Th lấy điện thoại gọi cho bạn mình là Tăng Mạnh Q, sinh năm 2004 

kể cho anh Q nghe về việc bị Th và M điều khiển xe tạt đầu, đánh võng, đồng 

thời nhờ Q hẹn Th và M ra khu vực cổng chào huyện Nghĩa Đ để nói chuyện thì 

anh Q đồng ý. Sau đó Th gọi điện thoại cho Đặng Quang H và Bùi Văn H đi vào 

cổng huyện Nghĩa Đ để tìm đánh Th và M thì Huy và H đồng ý. Lúc này Đặng 

Quang H và Bùi Văn H đang ăn bánh mỳ tại phường Quang T, TX Thái H cùng 

với Nguyễn Văn H sinh năm 2004, Nguyễn Huy H sinh ngày 01 tháng 8 năm 

2006 và Phạm Quốc H sinh năm 2006 nên H1 và H2 rủ Nguyễn Văn H, Nguyễn 

Huy H và Phạm Quốc H đi vào cổng chào huyện Nghĩa Đ gặp Hoàng Công Th 

để đánh nhóm thanh niên đã tạt đầu xe của Hoàng Công Th thì mọi người đồng 

ý. Phạm Quốc H điều khiển xe chở Nguyễn Huy H1 về nhà H2 lấy 01 túi đựng 

cần câu cá bên trong có 04 dao phát dài khoảng hơn 01 mét. Đặng Quang H, Bùi 

Văn H, Nguyễn Huy H, Nguyễn Văn H, Phạm Quốc H đi 02 xe máy cầm theo 

04 chiếc dao phát từ TX Thái H vào huyện Nghĩa Đ. Biết nhóm của Hoàng 

Công Th hẹn đánh nhau nên Ngô Quang Th lấy từ nhà đi 01 chiếc đao tự chế dài 

1,6m và 01 con dao nhọn dài khoảng 40 cm đi đến nhà M thì thấy M đang đi xe 

máy đến đang chờ sẵn. Th đưa cho M 01 con dao nhọn còn Th cầm 01 chiếc đao 

để ở phần thân xe cạnh bên ống xả của xe máy. Th và M đã gọi điện thoại cho 

Lê Văn H, sinh ngày 11 tháng 11 năm 2004 và Phan Văn Kh sinh ngày 19 tháng 

8 năm 2004 thì H và Kh đồng ý. Khi Ngô Quang Th và Hoàng Đức M đi xe máy 

đến nhà hàng của bố Lê Văn H thì Hoàng lấy 01 thanh tuýp sắt hình trụ tròn dài 

khoảng 80cm đưa cho Kh cầm. H điều khiển xe máy BKS 37G1 – 846.94 chở 

Ngô Quang Th, còn Hoàng Đức M điều khiển xe máy BKS 37G1 – 875.30 chở 

Phan Văn Kh đi từ Quốc lộ 48D vào khu vực cổng chào huyện Nghĩa Đ thì thấy 

nhóm của Hoàng Công Th gồm Hà Thúy K, Nguyễn Văn H, Phạm Quốc H và 

Đặng Quang H đang đứng ở lề đường bên trái còn Hoàng Công Th điều khiển 

xe mô tô BKS 37G1- 749.28 một mình, Bùi Văn H điều khiển xe máy BKS 

37GA – 016.03 chở Nguyễn Huy H ngồi sau cầm theo một chiếc rựa phát đi vào 

Trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đ để tìm nhóm của Th và M. Ngô Quang Th 

và Hoàng Đức M điều khiển xe máy chở Lê Văn H và Phan Văn Kh vòng xe 

sang bên đường nơi Kiều và một số người đang đứng. Khi đi đến Thì Th cầm 

đao tự chế, M cầm chiếc dao nhọn, Kh cầm tuýp sắt và Lê Văn H lao đến nơi chị 

K, Nguyễn Văn H, Phạm Quốc H và Đặng Quang H đang đứng để đánh. Thấy 

nhóm của Th đông hơn nên Nguyễn Văn H và Đặng Quang H mỗi người cầm 
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theo một chiếc rựa phát chạy về phía trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đ còn 

Phạm Quốc H cầm theo một chiếc rựa phát nhảy xuống ruộng lúa gần đó. Thấy 

chị K ngồi lại một mình trên chiếc xe máy nên Th nói chị K gọi nhóm của 

Hoàng Công Th quay lại nhưng chị K không gọi mà điều khiển xe máy bỏ chạy. 

Một lúc sau, Hoàng Công Th, Bùi Văn H, Nguyễn Huy H đi xe máy quay lại thì 

thấy Đặng Quang H và Nguyễn Văn H đang bị nhóm của Ngô Quang Th đuổi 

đánh. Bùi Văn H dừng xe máy lấy một chiếc rựa phát từ tay của Nguyễn Huy H 

chạy đuổi lại đánh nhóm của Th còn Nguyễn Văn H đưa 01 chiếc rựa phát đang 

cầm cho Hoàng Công Th. Th điều khiển xe máy chở Đặng Quang H đuổi đánh 

lại nhóm của Th. Khi đuổi theo thì Hoàng Công Th điều khiển xe máy BKS 

37G1 749.28 chở Đặng Quang H còn Bùi Văn H điều khiển xe máy BKS 37GA 

– 016.03 chở Nguyễn Huy H. Chị Hà Thúy K điều khiển xe máy BKS 37H1 – 

666.69 quay lại khu vực cổng chào huyện Nghĩa Đ thì Phạm Quốc H chạy lại 

lấy xe rồi chở Nguyễn Văn H ngồi sau cầm theo một chiếc rựa phát để đuổi theo 

nhóm của Th. Chị K sau đó gọi điện thoại cho bạn để chở về nhà. Ngô Quang 

Th, Hoàng Đức M, Lê Văn H, Phan Văn Kh thấy nhóm của Hoàng Công Th 

đuổi đánh mình đông hơn và cầm theo vũ khí nên Th, Kh, M và Hoàng chạy ra 

đường Hồ Chí Minh theo hướng Nghệ An ra Thanh Hóa đến nhà hàng Trúc M 

thuộc xã Nghĩa Tr, huyện Nghĩa Đ. Hoàng Công Th chở Đặng Quang H đuổi 

theo nhóm của Th và ngồi chờ Bùi Văn H, Nguyễn Huy H, Phạm Quốc H và 

Nguyễn Văn H đi đến tuy nhiên H, Hưng, Huy H và Văn H lại chạy theo QL 

48D ra gần nhà máy may thuộc xã Nghĩa Mỹ, TX Thái H. Thấy nhóm của 

Hoàng Công Th lúc này có 02 người nên M, Kh, Th và Hoàng đi xe máy đuổi 

Hoàng Công Th và Đặng Quang H thì Huy chở Th bỏ chạy. Quá trình đuổi đánh 

thì Phan Văn Kh ngồi sau xe của M cầm 01 tuýp sắt ở tay phải ném trúng lưng 

của Th đang chạy phía trước. M điều khiển xe bị mất lái nên ngã vào lô keo bên 

đường nên M và Kh bị thương nên được Th và Hoàng đưa về nhà hàng Trúc 

Mai để rửa vết thương, sau đó Phan Văn Kh đi về nhà trước, Th và M đi về sau. 

Khi Th và M điều khiển xe máy trên đường Hồ Chí Minh khoảng 100m thì gặp 

nhóm của Hoàng Công Th ngay ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và 

đường 1/5, nhóm của Hoàng Công Th cầm theo rựa phát đuổi đến, Th và M 

quay đầu xe chạy về nhà hàng Trúc M thì nhóm của Th cũng vừa kịp đến nơi. M 

và H chạy vào một phòng ăn và đóng chặt cửa phòng còn Ngô Quang Th chạy ra 

gốc xoài tìm 01 con dao nhọn rồi chạy vào 01 phòng ăn để trốn nhưng không kịp 

đóng cửa nên Hoàng Công Th và Đặng Quang H mỗi người cầm một chiếc rựa 

phát chạy vào phòng ăn chém Ngô Quang Th, Th cầm rựa phát chém từ trên 

xuống dưới trúng vào cẳng tay của Th làm rách da chảy máu, Huy cầm chiếc rựa 

phát chém 01 phát vào người Th thì Th lấy bàn tay phải đang cầm dao nhọn ra 

đỡ nên lưỡi dao chém trúng bàn tay phải của Th. Trong lúc hoảng loạn Th vứt 

dao nhọn lại và vơ lấy một số bát đĩa trong phòng ném về phía Hoàng Công Th 

và Đặng Quang H để chạy ra sân. Khi Th chạy ra ngoài thì Bùi Văn H dùng 
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chân đạp Th làm Th ngã xuống sân. Nguyễn Huy H, Nguyễn Văn H, Hoàng 

Công Th và Đặng Quang H mỗi người cầm theo một chiếc rựa phát lao vào 

chém Th khiến cho Th bị thương chảy nhiều máu. Anh Lê Văn Tr là chủ nhà 

hàng Trúc M thấy sự việc đánh nhau nên chạy ra can ngăn nên sự việc được 

dừng lại. Ngô Quang Th sau khi bị chém thì được anh Tr và Hoàng Đức M chở 

đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2022 nhận được tin báo nên 

Công an huyện Nghĩa Đ đã triệu tập các đối tượng Đặng Quang H, Bùi Văn H, 

Nguyễn Văn H, Hoàng Đức M, Hoàng Công Th, Lê Văn H, Phan Văn Kh. Ngày 

23/5/2022 Ngô Quang Th sau khi điều trị xong vết thương ra đầu thú. Khi đuổi 

đánh nhóm của Hoàng Công Th thì Ngô Quang Th, Lê Văn H, Phan Văn Kh và 

Hoàng Đức M là những người tham gia trực tiếp. Quá trình đuổi đánh thì Ngô 

Quang Th, Lê Văn M, Phan Văn Kh sử dụng hung khí còn Lê Văn H là người 

chở Th bằng xe máy, lấy hung khí cho Kh đồng thời cả nhóm chửi bới, hò hét. 

Khi đuổi đánh nhóm của Ngô Quang Th thì Hoàng Công Th, Đặng Quang H, 

Bùi Văn H, Nguyễn Văn H, Phạm Quốc H và Nguyễn Huy H là người tham gia 

trực tiếp từ đầu, quá trình đuổi đánh thì các bị cáo có sử dụng hung khí là rựa 

phát, chửi bới, hò hét. Thời gian diễn ra vào đêm khuya, thời gian dài, địa điểm 

các đối tượng đuổi đánh nhau là khu vực trung tâm huyện Nghĩa Đ, tập trung 

đông dân cư nên đã gây mất trật tự trị an, gây tâm lý lo lắng cho nhân dân trong 

vùng. Đối với thương tích của Ngô Quang Th thì sau khi điều trị ra viện Th đã 

làm đơn từ chối việc giám định thương tật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Nghĩa Đ, tỉnh Nghệ An quyết định: Tuyên bố bị cáo Đặng 

Quang H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 

318, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 

BLHS: Xử phạt bị cáo Đặng Quang H 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên án đối với các bị cáo khác, xử lý vật 

chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết 

định số 1984/QĐ-VKS-P7 kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HS-

ST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đ, tỉnh Nghệ An với nội 

dung: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sửa bản án sơ thẩm theo hướng 

không cho bị cáo Đặng Quang H được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, khoản 2 Điều 357 

Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nghệ An, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt, không cho bị cáo 

Đặng Quang H hưởng án treo; giảm hình phạt cho bị cáo. Áp dụng điểm b 

khoản 2 Điều 318, điểm b, s  khoản 1, 2 Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52, điều 
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54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Quang H 12 tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”. 

Bị cáo không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Quang H thừa nhận hành vi phạm 

tội của mình như Bản án sơ thẩm đã xem xét, đánh giá. Lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm, phù hợp 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để khẳng định: 

Vào 21 giờ 30 ngày 19/4/2022, tại đoạn đường khu vực hành chính huyện Nghĩa 

Đ, do mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên gồm nhóm của Hoàng Công 

Th, Đặng Quang H, Bùi Văn H, Nguyễn Văn H và nhóm thanh niên gồm Ngô 

Quang Th, Hoàng Đức M, Phan Văn Kh, Lê Văn H đi trên các xe mô tô, hò hét 

và dùng hung khí nguy hiểm là rựa phát, dao nhọn, tuýp sắt đuổi chém lẫn nhau. 

Hậu quả Ngô Quang Th phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện; gây ảnh hưởng 

xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực 

dân cư; gây tâm lý lo lắng cho nhân dân trên địa bàn thị trấn huyện Nghĩa Đ và 

các khu vực xung quanh. Các bị cáo trong vụ án hầu hết đang độ tuổi là học sinh 

nhưng đã tụ tập nhau lại, dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quang H về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo 

điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An về việc không 

cho bị cáo Đặng Quang H hưởng án treo, thấy rằng: 

Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường 

thiệt hại, có ông nội là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng 

huy chương kháng chiến quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, có vai trò chính trong 

vụ án, bị cáo đã xúi dục người chưa Th niên phạm tội nên thuộc tình tiết tăng nặng 

quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có một tiền sự: ngày 

29/11/2021, bị UBND phường Quang T, thị xã Thái H xử phạt hành chính 

1.250.000 đồng về hành vi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, nay 

bị cáo lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Do 

đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo là chưa phù hợp, không 

nghiêm minh; chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân 

thân của bị cáo; không có tác dụng trong việc giáo dục; không đảm bảo tính răn đe, 

phòng ngừa chung; vi phạm Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ 



6 
 

luật hình sự về án treo và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018. Vì vậy, cần chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sửa bản án sơ thẩm không cho bị cáo 

Đặng Quang H được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, xử phạt bị cáo 12 tháng tù, thấy rằng: Bị cáo phạm tội nghiêm trọng, có 

vai trò chính trong vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 18 tháng tù là có căn 

cứ, phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo nên không có cơ sở giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát. 

[3] Về án phí: Vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An kháng nghị 

nên bị cáo Đặng Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, 

sửa bản án sơ thẩm, không cho bị cáo Đặng Quang H hưởng án treo. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm o 

khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Đặng Quang 

H 18 (mười tám) tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 20/4/2022 đến ngày 15/7/2022.  

Về án phí: Bị cáo Đặng Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND, VKSND huyện Nghĩa Đ; 

- Chi cục THADS huyện Nghĩa Đ; 

- Công an huyện Nghĩa Đ; 
- CQ THAHS CA h. Nghĩa Đ; 

- Sở Tư pháp Nghệ An; 

- UBND P. Quang T, TX Thái H; 
- Bị cáo; 

- Lưu Hsơ, Toà hsự, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thu Từ 
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